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tế thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh toán; không
thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không
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thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
tỉnh Phú Yên 

13/01/2025 Quyết định số 38/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục
thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và quy trình
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Nông... 
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thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giáo dục và Đào tạo 

53 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:22/2024/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 25 tháng 12  năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ 

 bảo hiểm y tế thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh toán;  

không thuộc danh mục do quỹbảo hiểm y tế thanh toán mà 

 không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu  

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 24 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nãm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6  nãm 2020;  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 nãm 2023; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NÐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NÐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy điều chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NÐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ 

quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tý số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ trýởng 

Bộ Y tế quy định danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh 

mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh toán; không thuộc 

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 

chức năng khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm: các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 

tuyến tỉnh; các Trung tâm, Trạm chuyên khoa tuyến tỉnh và Trung tâm y tế tuyến 

huyện, thị xã, thành phố có thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh; các Phòng 

khám đa khoa khu vực; Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng  

Việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực 

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

1. Giá dịch vụ khám bệnh và giá dịch vụ ngày giường bệnh của các Bệnh viện 

đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; Trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện cả hai chức 

năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của 

bệnh viện hạng tương đương quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị quyết này. 
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2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: giá dịch vụ khám 

bệnh được áp dụng mức giá khám bệnh của Bệnh viện hạng IV quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

3. Phòng khám đa khoa khu vực:  

a) Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của Bệnh viện hạng IV tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

b) Mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bằng mức giá của các dịch vụ tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

4. Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 

a) Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của Trạm y tế xã tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị quyết này. 

b) Mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bằng 70% mức giá của các dịch 

vụ tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

c) Đối với các Trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức 

giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này các Phụ lục giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh 

toán; không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm: 

a) Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I; 

b) Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II; 

c) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy định tại 

Phụ lục III; 

d) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Bệnh viện Sản Nhi quy định tại Phụ 

lục IV; 

đ) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của 9 Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành 

phố quy định tại Phụ lục V; 

e) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Bệnh viện Y học cổ truyền quy định 

tại Phụ lục VI; 

g) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Bệnh viện Mắt quy định tại Phụ lục 

VII; 

h) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Bệnh viện Phục hồi chức năng quy 

định tại Phụ lục VIII; 

i) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Bệnh viện Da Liễu quy định tại Phụ 

lục IX; 

k) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật quy 

định tại Phụ lục X; 
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l) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Trung tâm Giám định y khoa quy 

định tại Phụ lục XI; 

m) Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm của Trạm chuyên khoa Tâm thần quy 

định tại Phụ lục XII; 

n) Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao 

gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy định 

tại Phụ lục XIII; 

o) Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao 

gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ của Bệnh viện Sản Nhi quy định tại 

Phụ lục XIV; 

p) Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao 

gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ của 9 Trung tâm y tế huyện/thị 

xã/thành phố quy định tại Phụ lục XV. 

2. Đối với các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm chưa bao gồm chi phí thuốc, vật 

tư tiêu hao và giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa 

bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ thì phần chi phí chưa bao gồm sẽ 

thực hiện thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng 

và kết quả mua sắm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết này 

bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí nhân công. 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời 

điểm Nghị quyết  này có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau 

thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức 

giá theo quy định tại Nghị quyết này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị 

ngoại trú. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo 

theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu, 

danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phương án tính giá cụ thể cho từng danh 

mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII, Kỳ họp 

thứ 24 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2025. Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 quy định giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y 
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tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên hết 

hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Cao Thị Hòa An 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÖ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:03/2025/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công  

sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thƣ viện  

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÖ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, 

thống kê, thư viện khoa học và công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

79/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2024 và Báo cáo số 340/BC-SKHCN 

ngày 25 tháng 12 năm 2024; Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo 

cáo số 327/BC-STP ngày 03 tháng 12 năm 2024; ý kiến thống nhất của thành 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 01/NQ-UBND ngày 03 tháng 01 

năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, 

thống kê, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên . 

b) Các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động thông tin, thống kê, 

thư viện khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

c) Khuyến khích cơ quan, tổ chức có hoạt động dịch vụ thông tin, thống 

kê, thư viện khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng 

định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thƣ viện khoa 

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (chi tiết tại các Phụ lục đính 

kèm) 

1. Phụ lục I: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ biên soạn và xuất bản ấn 

phẩm khoa học và công nghệ. 

2. Phụ lục II: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng và quản trị hạ 

tầng thông tin khoa học và công nghệ. 

3. Phụ lục III: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng và cập nhật 

cơ sở dữ liệu hồ sơ công nghệ, chuyên gia công nghệ. 

4. Phụ lục IV: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng và vận hành 

sàn giao dịch công nghệ và thiết bị. 

5. Phụ lục V: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xây dựng và vận hành 

hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, cổng thông tin khoa học và công 

nghệ. 

6. Phụ lục VI: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tổ chức triển lãm khoa 

học và công nghệ, hội chợ công nghệ và thiết bị. 

7. Phụ lục VII: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều tra thống kê khoa 

học và công nghệ. 
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8. Phụ lục VIII: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hoạt động nghiệp vụ 

thống kê khoa học và công nghệ. 

9. Phụ lục IX: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tra cứu và cung cấp 

thông tin khoa học và công nghệ. 

10. Phụ lục X: Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ lưu giữ, bảo quản tài 

liệu khoa học và công nghệ. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 02 năm 2025. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại các Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực 

hiện theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này là cơ sở để xác 

định đơn giá một số dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, 

thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, sử dụng kinh phí từ 

ngân sách nhà nước theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại Quyết định này theo đúng 

quy định của pháp luật. 

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế định 

mức khi các yếu tố hình thành định mức thay đổi (nếu có). 

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đào Mỹ 
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Phụ lục I 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ BIÊN SOẠN  

VÀ XUẤT BẢN ẤN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy 

móc thiết bị, vật tư thực hiện dịch vụ biên soạn và xuất bản ấn phẩm khoa học 

và công nghệ. 

BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN BẢN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ GIẤY 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Biên soạn và xuất bản tin khoa học và công nghệ 

giấy. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.01 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

- Quy cách bản tin khoa học và công nghệ giấy tính định mức là 20 trang, 

khổ giấy A4. 

- Trường hợp tăng/giảm 01 trang, định mức nhân công và máy móc, thiết 

bị sử dụng được cộng/trừ với hệ số tăng/giảm là 0,5. Trường hợp khổ giấy thực 

tế khác khổ giấy quy chuẩn, định mức được nhân hệ số k (k= diện tích khổ giấy 

thực tế/diện tích khổ giấy tiêu chuẩn). 

- Các khoản mục chi phí chưa đưa vào xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật để xây dựng đơn giá dịch vụ Biên soạn và xuất bản tin khoa học và công 

nghệ giấy gồm: quản lý chung phân bổ cho thực hiện các dịch vụ (thù lao ban 

biên tập); in ấn bản tin; bưu phí phát hành bản tin... 

1. Định mức lao động     
Đơn vị tính: 01 số bản tin 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 4/9    16,75  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 6/9 0,51  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn 

dùng chung, phục vụ) (tương đương 15% định mức 

lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 2,589  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 số bản tin 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 
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1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  138,08 (~17,26 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,0208 (~0,0026 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 số bản tin 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,026   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,0087   

 

Ghi chú: Tham chiếu khoản 1 Mục II Phần A; khoản 3 Mục 1 Chương I Phần B của 

Mục lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc thiết bị. Tuy 

nhiên, tiêu chuẩn tính định mức theo Thông tư số 06/TT-BKHCN là 25 trang, khổ giấy A4. 

Quy cách bản tin khoa học và công nghệ giấy tính định mức là 20 trang, khổ giấy A4. Nên 

định mức nhân công và máy móc, thiết bị sử dụng được trừ với hệ số giảm là: 5 trang x 0,5. 
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Phụ lục II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ XÂY DỰNG  

VÀ QUẢN TRỊ HẠ TẦNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ. 

A. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG 

Mục 1. Quản trị thiết bị định tuyến  

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Quản trị thiết bị định tuyến. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.02 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động  

 Đơn vị tính: 01 thiết bị định tuyến 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9 192,69  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9 5,49  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn 

dùng chung, phục vụ) (tương đương 15% định mức 

lao động trực tiếp) 
 

 

 Trung học phổ thông trở lên 29,727  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 thiết bị định tuyến 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ 

bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  1.585,44 (~198,18 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  0,16 (~0,02 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 thiết bị định tuyến 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,09   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,03   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1.1 Mục 6 Chương I Phần B Mục lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

Mục 2. Quản trị thiết bị chuyển mạch 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Quản trị thiết bị chuyển mạch. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.03 
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Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 thiết bị chuyển mạch 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9 88,79  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9 0,16  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn 

dùng chung, phục vụ) (tương đương 15% định mức 

lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 13,343  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 thiết bị chuyển mạch 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  711,6 (~88,95 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  0,08 (~0,01 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 thiết bị chuyển mạch 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,03   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,01   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1.2 Mục 6 Chương I Phần B Mục lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy 

móc, thiết bị. 

Mục 3. Quản trị thiết bị an toàn an ninh 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Quản trị thiết bị an toàn an ninh. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.04 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 thiết bị an toàn an ninh 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn   

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9 140,13  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    1,25  
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II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 21,207  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 thiết bị an toàn an ninh 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc thiết 

bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  1.131,04 (~141,38 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,08 (~0,01 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 thiết bị an toàn an ninh 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,06   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,02   

 

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1.3 Mục 6 Chương I Phần B Mục lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

 

B. QUẢN TRỊ MÁY CHỦ  

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Quản trị máy chủ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.05 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 máy chủ 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9    28,51  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    5,99  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 5,175  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 máy chủ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật  Định mức máy móc  

CÔNG BÁO TỈNH PHÚ YÊN/Số 4 + 5/16-01-2025 15



 

cơ bản thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  276 (~34,5 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,008 (~0,001 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 máy chủ 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng Tỷ lệ (%) 

thu hồi 

Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,003   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,001   

 

Ghi chú: Tham chiếu điểm 2 Mục 6 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 

áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

 

C. QUẢN TRỊ CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Quản trị các thiết bị công nghệ thông tin. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.06 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động    

 Đơn vị tính: 01 máy tính để bàn 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9   0,82  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn 

dùng chung, phục vụ) (tương đương 15% định mức lao 

động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,123  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 máy tính để bàn 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  6,16 (~0,77 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,008 (~0,001 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 máy tính để bàn 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng Tỷ lệ (%) 

thu hồi 

Tiêu hao 
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1 Giấy A4 Gram A4 0,006   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,002   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 3 Mục 6 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

D. TỔ CHỨC PHỤC VỤ KỸ THUẬT HỌP TRỰC TUYẾN 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tổ chức phục vụ kỹ thuật họp trực tuyến. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.07 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

Thời gian cuộc họp tiêu chuẩn tính định mức: 04 giờ (Theo khoản 8 Mục II Phần A của 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN). Nếu thời gian cuộc họp tăng thêm 01 giờ thì định mức nhân 

công và máy sử dụng được cộng với hệ số 0,125. 

1. Định mức lao động   
 Đơn vị tính: 01 cuộc họp (thời gian 4 giờ) 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9 0,75  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   1,81  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn 

dùng chung, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,384  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 cuộc họp (thời gian 4 giờ) 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  10,48 (~1,31 ca) 

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 4 Mục 6 Chương I  Phần B của Mục lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

CÔNG BÁO TỈNH PHÚ YÊN/Số 4 + 5/16-01-2025 17



 

Phụ lục III 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT 

 CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ CÔNG NGHỆ, CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ công nghệ, chuyên gia công 

nghệ. 

A. XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ CÔNG NGHỆ 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.08 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 hồ sơ công nghệ 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9 0,34  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9  1,73  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn 

dùng chung, phục vụ) (tương đương 15% định mức lao 

động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,3105  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 hồ sơ công nghệ 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ 

bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  16,56 (~2,07 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  0,08 (~0,01 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 hồ sơ công nghệ 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng Tỷ lệ (%) 

thu hồi 

Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,03   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,01   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1 Mục 3 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

B. XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên gia công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.09 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 
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1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 hồ sơ chuyên gia 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    0,335  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9    1,532  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,2801  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 hồ sơ chuyên gia 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  14,936 (~1,867 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,072 (~0,009 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 hồ sơ chuyên gia 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,03   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,01   

 Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 2 Mục 3 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 
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Phụ lục IV 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH  

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ xây dựng và vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 

A. XỬ LÝ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ CHÀO BÁN 

LÊN SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ thiết bị chào bán lên sàn 

giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.10 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 công nghệ 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    0,32  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 6/9   0,11  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,0645  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 công nghệ 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  3,36 (~0,42 ca) 

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1 Mục 4 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

B. XỬ LÝ VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ TÌM MUA 

LÊN SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TRỰC TUYẾN 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ thiết bị tìm mua lên sàn 

giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.11 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động  

 Đơn vị tính: 01 công nghệ 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    
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- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   0,029  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 6/9    0,11  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,06  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 
Đơn vị tính: 01 công nghệ 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  3,04 (~0,38ca) 

2 Điện thoại để bàn   0,016 (~0,002 ca) 

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 2 Mục 4 Chương 1 Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

C. QUẢN TRỊ NỘI DUNG SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 

TRỰC TUYẾN 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Quản trị nội dung sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.12 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 yêu cầu 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   0,0519  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9   0,1109  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,0244  

2. Định mức máy móc, thiết bị 
Đơn vị tính: 01 yêu cầu 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  1,3024 (~0,1628ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,0008 (~0,0001 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 yêu cầu 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 
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1 Giấy A4 Gram A4 0,0006   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,0002   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 3 Mục 4 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TRỰC 

TIẾP 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tổ chức hoạt động giao dịch công nghệ và thiết bị trực tiếp. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.13 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động  
 Đơn vị tính: 01 kết nối 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   0,313  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9   0,267  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,087  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 kết nối 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  4,648 (~0,581ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,016 (~0,002 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 kết nối 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,012   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,004   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 4 mục 4 chương I phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 
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Phụ lục V 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ XÂY DỰNG  

VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ, CỔNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, 

cổng thông tin khoa học và công nghệ. 

A. XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ  

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khoa học và công 

nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.14 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động  

 Đơn vị tính: 01 hệ thống thông tin 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9   662,13  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9 140,02  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 120,32  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 hệ thống thông tin 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  6.417,2 (~802,15 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  0,4 (~0,05 ca) 

3. Định mức vật tƣ 
Đơn vị tính: 01 hệ thống thông tin 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,24   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,08   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1 Mục 7 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

B. VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỔNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 
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Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Vận hành và phát triển cổng thông tin khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.15 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động    

 Đơn vị tính: 01 cổng thông tin 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 2/9    12,21  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    17,69  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 4,485  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 cổng thông tin 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  239,2 (~29,9 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  0,24 (~0,03 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 cổng thông tin 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,15   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,05   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1 Mục 7 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, 

thiết bị. 
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Phụ lục VI 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ, HỘI CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ  

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ tổ chức triển lãm khoa học và công nghệ, hội chợ công nghệ và thiết 

bị. 

A. TỔ CHỨC TRIỂN LÃM THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.16 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động      

 Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   33,19  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9   45,53  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 11,808  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật 

 cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  629,76 (~78,72 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  5,2 (~0,65 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 3,15   

2 Mực in Hộp Theo máy in 1,05   

 

Ghi chú: 

- Tham chiếu điểm b khoản 1 Mục 5 Chương 1 Phần B Mục lục ban hành kèm theo 

Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: áp 

dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị. 

- Bảng định mức trên được áp dụng cho 01 sự kiện với quy mô là 50 gian hàng. Nếu 

tăng/giảm 25 gian hàng thì định mức (vật liệu, nhân công, máy sử dụng) được nhân với hệ số 

tăng/giảm là 1,05/0,95. 
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- Trường hợp nếu số gian hàng tăng giảm với bước nhảy khác 25 thì định mức (vật 

liệu, nhân công, máy sử dụng) được nhân với hệ số tăng/giảm theo công thức nội suy 2 chiều 

sau:  

A = a1 + (a2 - a1) x (B - b1) : (b2-b1) 

Trong đó: 

A: Hệ số các thành phần hao phí (vật liệu, nhân công, máy sử dụng) tương ứng với số 

gian hàng B 

B: Số gian hàng cần xác định hệ số 

b1: Số gian hàng tại cận dưới liền kề với gian hàng B 

b2: Số gian hàng tại cận trên liền kề với gian hàng B 

a1: Định mức các thành phần hao phí tại cận dưới b1  

a2: Định mức các thành phần hao phí tại cận trên b2 

 

B. TỔ CHỨC TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tổ chức triển lãm hình ảnh thành tựu khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.17 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động     

 Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    11,63  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9   43,34  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 8,2455  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  431,68 (~53,96 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  2,88 (~0,36 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 1,74   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,58   

Ghi chú: 
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- Tham chiếu điểm b khoản 2 Mục 5 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết 

bị. 

- Bảng định mức trên được áp dụng cho 01 sự kiện với quy mô là 100 poster. Nếu 

tăng/giảm 25 poster thì định mức (Vật liệu, nhân công, máy sử dụng) được nhân với hệ số 

tăng/ giảm là 1,05/ 0,95.  

- Trường hợp nếu số poster tăng giảm với bước nhảy khác 25 thì định mức (vật liệu, 

nhân công, máy sử dụng) được nhân với hệ số tăng/giảm theo công thức nội suy 2 chiều sau:  

A = a1 + (a2 - a1) x (B - b1) : (b2 - b1)  

Trong đó: 

A: Hệ số các thành phần hao phí (vật liệu, nhân công, máy sử dụng) tương ứng với số 

poster B 

B: Số poster cần xác định hệ số 

b1: Số poster tại cận dưới liền kề với poster B 

b2: Số poster tại cận trên liền kề với poster B   

a1: Định mức các thành phần hao phí tại cận dưới b1  

a2: Định mức các thành phần hao phí tại cận trên b2  

 

C. TỔ CHỨC HỘI CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ (TECHMART) 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tổ chức hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart). 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.18 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   162,39  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9   116,72  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 41,867  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  2.220,8 (~277,6 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  98,88 (~12,36 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 sự kiện 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 59,1   
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2 Mực in Hộp Theo máy in 19,7   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 3 Mục 5 Chương I Phần B Mục lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, 

thiết bị. 

- Bảng định mức trên được áp dụng cho 01 sự kiện với quy mô là 250 gian hàng. Nếu 

tăng/ giảm 50 gian hàng thì định mức (Vật liệu, nhân công, máy sử dụng) được nhân với hệ 

số tăng/ giảm là 1,1/ 0,9. 

- Trường hợp nếu số gian hàng tăng giảm với bước nhảy khác 50 thì định mức (Vật 

liệu, nhân công, máy sử dụng) được nhân với hệ số tăng/ giảm theo công thức nội suy 2 chiều 

sau: A = a1 + (a2 - a1) x (B - b1) : (b2-b1) 

Trong đó: 

A: Hệ số các thành phần hao phí (vật liệu, nhân công, máy sử dụng) tương ứng với số 

gian hàng B 

B: Số gian hàng cần xác định hệ số 

b1: Số gian hàng tại cận dưới liền kề với gian hàng B 

b2: Số gian hàng tại cận trên liền kề với gian hàng B  

a1: Định mức các thành phần hao phí tại cận dưới b1  

a2: Định mức các thành phần hao phí tại cận trên b2 
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Phụ lục VII 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ  

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ điều tra thống kê khoa học và công nghệ. 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Điều tra thống kê khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.19 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động    

 Đơn vị tính: 01 cuộc điều tra 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    342,3  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9    658,9  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 150,18  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 cuộc điều tra 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  6.872,2 (~853,4 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 68 (~8,5 ca) 

3. Định mức vật tƣ 
Đơn vị tính: 01 cuộc điều tra 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 40,8   

2 Mực in Hộp Theo máy in 13,6   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1 Chương II Phần B Mục lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết 

bị. 
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Phụ lục VIII 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ  

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ hoạt động nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ. 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Hoạt động nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.20 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

Đơn vị tính: 01 báo cáo 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    20,75  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 6/9  31  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 7,7625  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 báo cáo 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  334 (~41,75 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  17,68 (~2,21 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 báo cáo 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 10,5   

2 Mực in Hộp Theo máy in 3,5   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 2.1 Chương II Phần B Mục lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết 

bị. 
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Phụ lục IX 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ TRA CỨU  

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ tra cứu và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ. 

A. TRA CỨU TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tra cứu tài liệu điện tử. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.21 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 01 phiếu trả lời 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   1,1873  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 

  

 Trung học phổ thông trở lên 0,1781  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 phiếu trả lời 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  9,192 (~1,1490 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt  0,044 (~0,0055 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 01 phiếu trả lời 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu kỹ 

thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,0006   

2 Mực in Hộp Theo máy in  0,0055   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 1 Mục 1 Chương III Phần B Mục lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy 

móc, thiết bị. 

B. TRA CỨU THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Tra cứu thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.22 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động  
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Đơn vị tính: 01 phiếu trả lời 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9    0,5064  

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 5/9    0,1176  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% định 

mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,0936  

 

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 01 phiếu trả lời 

STT Tên thiết bị 
Thông số kỹ thuật  

cơ bản 

Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy tính để bàn Máy tính thông dụng  4,9136 (~0,6142 ca) 

2 Máy in Máy in 2 mặt 0,032 (~0,004 ca) 

 

3. Định mức vật tƣ 
Đơn vị tính: 01 phiếu trả lời 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giấy A4 Gram A4 0,018   

2 Mực in Hộp Theo máy in 0,006   

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 2 Chương III Phần B Mục lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết 

bị. 
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Phụ lục X 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ LƢU GIỮ, BẢO QUẢN TÀI LIỆU 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Kèm theo Quyết định số:03/2025/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức hao phí về lao động, máy móc thiết bị, 

vật tư thực hiện dịch vụ lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ. 

Phần I. Thông tin về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Thông tin chung: Lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và công nghệ. 

2. Mã dịch vụ sự nghiệp công: DVKHCN.TT.23 

Phần II. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức lao động 

 Đơn vị tính: 100 tài liệu 

STT Định mức lao động 
Định mức 

(công) 
Ghi chú 

I Định mức lao động trực tiếp   

 Định mức công của lao động có chuyên môn    

- Kỹ sư hạng III hoặc tương đương, bậc 3/9   0,13  

II 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) (tương đương 15% 

định mức lao động trực tiếp) 
  

 Trung học phổ thông trở lên 0,0195  

2. Định mức máy móc, thiết bị 

Đơn vị tính: 100 tài liệu 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức máy móc  

thiết bị (giờ) 

1 Máy hút bụi Hút bụi khô; công suất < 3.000 W 1,01 (~0,13 ca) 

3. Định mức vật tƣ 

Đơn vị tính: 100 tài liệu 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
Yêu cầu  

kỹ thuật 

Định mức vật tƣ 

Sử dụng 
Tỷ lệ (%) 

thu hồi 
Tiêu hao 

1 Giẻ lau Kg 
Lau được bụi 

mịn 
0,07 

  

Ghi chú: Tham chiếu điểm b khoản 2 Mục 3 Chương III Phần B Mục lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ: áp dụng 100% định mức lao động, vật tư, máy móc, thiết bị./. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:04/2025/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 16 tháng 01 năm  2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất;  

mức tỷ lệ (%) để tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm,  

đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật 

Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
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phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

 Theo đề nghị của Sở Tài chính tại các Văn bản: Số 4109/TTr-STC ngày 13 

tháng 12 năm 2024, số 4250/STC-GCS ngày 24 tháng 12 năm 2024; ý kiến của Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quyết định này quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất; 

mức tỷ lệ (%) để tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên đối với các trường hợp:  

1. Nhà nước cho thuê đất (bao gồm cả đất có mặt nước). 

2. Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất thuộc 

trường hợp Nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất. 

3. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm trong lòng đất có 

mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình 

xây dựng trên mặt đất; đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận 

hành, khai thác, sử dụng công trình ngầm quy định tại Điều 216 Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024. 

4. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời 

hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho 

phép chuyển hình thức sử dụng đất, cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy 

định của pháp luật thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định. 

5. Tiền nộp bổ sung (tiền thuê đất tăng thêm) đối với các trường hợp quy 

định tại khoản 8 Điều 81, điểm đ khoản 1 Điều 153 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 

ngày 18 tháng 01 năm 2024. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền thuê đất trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên.  

2. Người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất, nộp tiền thuê đất để xây dựng 

công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất), 

nộp tiền thuê đất có mặt nước theo quy định của Luật Đất đai. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tính, thu, nộp, 

quản lý tiền thuê đất.  

Điều 3. Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất  

1. Đất tại các phường thuộc thành phố Tuy Hoà: 1,2%. 
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2. Đất tại các phường thuộc thị xã Sông Cầu, thị xã Đông Hoà, thị trấn Chí 

Thạnh, huyện Tuy An, đất tiếp giáp với Quốc lộ, Tỉnh lộ (trừ mục quy định tại 

Khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều này): 1,1%. 

3. Đất tại các xã trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, các thị trấn còn lại trên địa 

bàn Tỉnh: 1,0%. 

4. Đất tại các xã miền núi (trừ các xã đặc biệt khó khăn): 0,55%. 

5. Đất tại các xã đặc biệt khó khăn: 0,5%. 

6. Đất Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên, khu 

công nghệ cao Phú Yên: 0,55%. 

7. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực, ngành, nghề ưu đãi đầu tư thì mức tỷ lệ 

phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất là: 0,55%. 

8. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thì 

mức tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất là: 0,5%. 

9. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, làm muối thì mức tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất là: 0,6%. 

10. Bằng 1% đối với các xã còn lại và các đảo trên địa bàn tỉnh (không thuộc 

từ khoản 1 đến khoản 9 Điều này). 

Điều 4. Mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công 

trình ngầm 

1. Đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho 

việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 

216 Luật Đất đai được tính theo quy định tại Điều 3 Quyết định này. 

2. Đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công 

trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo 

quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai, được tính như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất được tính 

theo mức bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền 

thuê đất hằng năm có cùng mục đích sử dụng đất. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn 

giá thuê đất được tính theo mức bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với 

hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích 

sử dụng và thời hạn sử dụng đất. 

Điều 5. Mức tỷ lệ (%) đơn giá cho thuê mặt nước: 

1. Đối với phần diện tích đất không có mặt nước, đơn giá thuê đất trả tiền 

thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

được tính theo quy định tại Điều 3 Quyết định này. 
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2. Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 

hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được tính 

bằng mức 50% của đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích 

sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 01 năm 2025.  

 2. Quyết định này thay thế thay thế Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 

20/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá 

đất để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê 

mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ vào tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất quy định tại Điều 3, Điều 

4, Điều 5 Quyết định này, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế 

các huyện, thị xã, thành phố quyết định đơn giá thuê đất đối với từng trường hợp cụ 

thể, đảm bảo quy định. 

2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện 

Quyết định này theo định kỳ 06 tháng hoặc 01 năm. 

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Tạ Anh Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:27/QĐ-UBND Phú Yên, ngày  09  tháng  01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng tỉnh Phú Yên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 01/TTr-SCT 

ngày 07 tháng 01 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải 

quyết 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 

Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ 

liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy 

định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); niêm yết, công khai 

các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang 

thông tin điện tử của Sở; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

theo quy định.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thiết lập quy trình điện 

tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (địa chỉ: 
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dichvucong.phuyen.gov.vn) theo danh mục thủ tục hành chính tại Điều 1 (chậm 

nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

Thương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Tấn Hổ 

 

 

 

CÔNG BÁO TỈNH PHÚ YÊN/Số 4 + 5/16-01-2025 39



Phụ lục 1 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT 

THUỐC NỔ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:27/QĐ-UBND  ngày 09  tháng 01 năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: (05 TTHC) 

 

TT Mã 

TTHC 

Thủ tục 

hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Lệ phí 

(nếu 

có) 

Văn bản 

QPPL quy 

định  

Nội dung 

đƣợc công 

bố  

 Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ 

   

1 1.003401 Thu hồi 

giấy 

phép, 

giấy 

chúng 

nhận về 

quản lý, 

sử dụng 

vật liệu 

nổ công 

nghiệp, 

tiền chất 

thuốc nổ 

thuộc 

thẩm 

quyền của 

Sở Công 

Thương 

 

 

 

03 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ. 

 

 

 

-Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Phú Yên, tại 

địa chỉ: 

206A Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố 

Tuy Hòa, 

tỉnh Phú 

Yên. 

-Cổng dịch 

vụ công 

trực tuyến 

tỉnh Phú 

Yên tại địa 

chỉ 

http://congd

ichvucong.p

huyen.gov.v

n 

 

 

 

- 

Không 

quy 

định. 

 

 

 

 

- Luật Quản lý, 

sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ 

trợ 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP ngày 

31/12/2024 

của Chính phủ 

quy định chi 

tiết một số 

điều của Luật 

quản lý, sử 

dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ 

về quản lý, sử 

dụng vật liệu 

nổ công nghiệp 

và tiền chất 

thuốc nổ 

 

 

 

 

- Những 

nội dung 

còn lại của 

thủ tục 

hành chính 

thực hiện 

theo Quyết 

định số 

03/QĐ-

BCT ngày 

02/01/2025 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Công 

Thương 2 2.000229 Cấp Giấy 

chứng 

nhận 

huấn 

luyện kỹ 

thuật an 

toàn vật 

liệu nổ 

công 

nghiệp 

thuộc 

thẩm 

quyền 

giải quyết 

của Sở 

Công 

Thương 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ, Sở 

Công 

Thương 

phải thông 

báo kế 

hoạch huấn 

luyện, 

kiểm tra 

cho tổ 

chức, 

doanh 
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nghiệp đề 

nghị; 

trường hợp 

hồ sơ 

không đầy 

đủ, hợp lệ, 

trong thời 

hạn 02 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

phải trả lời 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do; 

- Trong 

thời hạn 10 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày thông 

báo kế 

hoạch huấn 

luyện, 

kiểm tra, 

Sở Công 

Thương 

phải tổ 

chức huấn 

luyện, 

kiểm tra. 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày kết 

thúc kiểm 

tra, Sở 

Công 

Thương 

thực hiện 

cấp giấy 

chứng 

nhận huấn 

luyện kỹ 

thuật an 

toàn vật 

liệu nổ 

công 

nghiệp 

 

3 2.000210 Cấp lại  
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Giấy 

chứng 

nhận 

huấn 

luyện kỹ 

thuật an 

toàn vật 

liệu nổ 

công 

nghiệp 

thuộc 

thẩm 

quyền 

giải quyết 

của Sở 

Công 

Thương 

 

 

03 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ. 

4 2.000221 Cấp Giấy 

chứng 

nhận 

huấn 

luyện kỹ 

thuật an 

toàn tiền 

chất 

thuốc nổ 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ, Sở 

Công 

Thương 

phải thông 

báo kế 

hoạch 

kiểm tra 

cho tổ 

chức đề 

nghị; 

trường hợp 

hồ sơ chưa 

đầy đủ, 

hợp lệ, 

trong thời 

hạn 02 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

phải trả lời 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do; 

- Trong 

thời hạn 10 

ngày làm 

việc, kể từ 
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ngày thông 

báo kế 

hoạch 

kiểm tra, 

Sở Công 

Thương 

phải tổ 

chức kiểm 

tra; 

- Trong 

thời hạn 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày kết 

thúc kiểm 

tra, Sở 

Công 

Thương 

thực hiện 

cấp giấy 

chứng 

nhận huấn 

luyện kỹ 

thuật an 

toàn tiền 

chất thuốc 

nổ. 

5 2.000172 Cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận 

huấn 

luyện kỹ 

thuật an 

toàn tiền 

chất 

thuốc nổ 

 

 

03 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ. 

 

 B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 

VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

1. Thủ tục: Thu hồi giấy phép, giấy chúng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền của Sở Công Thƣơng 

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Thứ tự công 

việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý 

công việc 
Thời gian thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, 

nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

bổ sung 

- Số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ 

cho phòng chuyên môn 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 
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Bước 2 

- Xem xét, thẩm định và xử lý 

hồ sơ. 

- Đồng ý với kết quả xử lý thì 

trình lãnh đạo. 

- Không đồng ý với kết quả thì 

yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 

Phòng Năng lượng - 

Kỹ thuật 
01  ngày làm việc 

Bước 3 

- Duyệt kết quả TTHC chuyển 

văn thư phát hành 

- Nếu không đồng ý với kết 

quả thì chuyển lại phòng 

chuyên môn để chỉnh sửa, bổ 

sung. 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 
½  ngày làm việc 

Bước 4 

Làm thủ tục phát hành văn bản, 

chuyển kết quả đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

Văn thư Sở ½  ngày làm việc 

Bước 5 

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho cá nhân/ tổ chức và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

 
Tổng thời gian giải quyết  03 ngày làm việc 

 

2. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng 

 - Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Thứ tự công 

việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý 

công việc 
Thời gian thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, 

nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

bổ sung 

- Số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ 

cho phòng chuyên môn 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

Bước 2 

- Xem xét, thẩm định và xử lý 

hồ sơ. 

- Đồng ý với kết quả xử lý thì 

trình lãnh đạo. 

- Không đồng ý với kết quả thì 

yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 

Phòng Năng lượng - 

Kỹ thuật 
17,5  ngày làm việc 

Bước 3 

- Duyệt kết quả TTHC chuyển 

văn thư phát hành 

- Nếu không đồng ý với kết 

quả thì chuyển lại phòng 

chuyên môn để chỉnh sửa, bổ 

sung. 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 
01 ngày làm việc 

Bước 4 

Làm thủ tục phát hành văn bản, 

chuyển kết quả đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

Văn thư Sở ½  ngày làm việc 
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Bước 5 

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho cá nhân/ tổ chức và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

 
Tổng thời gian giải quyết  20 ngày làm việc 

3. Thủ tục: Thu hồi giấy phép, giấy chúng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền của Sở Công Thƣơng 

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Thứ tự công 

việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý 

công việc 
Thời gian thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, 

nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

bổ sung 

- Số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ 

cho phòng chuyên môn 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

Bước 2 

- Xem xét, thẩm định và xử lý 

hồ sơ. 

- Đồng ý với kết quả xử lý thì 

trình lãnh đạo. 

- Không đồng ý với kết quả thì 

yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 

Phòng Năng lượng - 

Kỹ thuật 
01  ngày làm việc 

Bước 3 

- Duyệt kết quả TTHC chuyển 

văn thư phát hành 

- Nếu không đồng ý với kết 

quả thì chuyển lại phòng 

chuyên môn để chỉnh sửa, bổ 

sung. 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 
½  ngày làm việc 

Bước 4 

Làm thủ tục phát hành văn bản, 

chuyển kết quả đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

Văn thư Sở ½  ngày làm việc 

Bước 5 

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho cá nhân/ tổ chức và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

 
Tổng thời gian giải quyết  03 ngày làm việc 

 

4. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ 

 - Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 

Thứ tự công 

việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý 

công việc 
Thời gian thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, 

nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

bổ sung 

- Số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ 

cho phòng chuyên môn 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

CÔNG BÁO TỈNH PHÚ YÊN/Số 4 + 5/16-01-2025 45



 

 

Bước 2 

- Xem xét, thẩm định và xử lý 

hồ sơ. 

- Đồng ý với kết quả xử lý thì 

trình lãnh đạo. 

- Không đồng ý với kết quả thì 

yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 

Phòng Năng lượng - 

Kỹ thuật 
15,5  ngày làm việc 

Bước 3 

- Duyệt kết quả TTHC chuyển 

văn thư phát hành 

- Nếu không đồng ý với kết 

quả thì chuyển lại phòng 

chuyên môn để chỉnh sửa, bổ 

sung. 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 
01  ngày làm việc 

Bước 4 

Làm thủ tục phát hành văn bản, 

chuyển kết quả đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

Văn thư Sở ½  ngày làm việc 

Bước 5 

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho cá nhân/ tổ chức và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

 
Tổng thời gian giải quyết  18 ngày làm việc 

 

5. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc 

nổ 

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Thứ tự công 

việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý 

công việc 
Thời gian thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, 

nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

bổ sung 

- Số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ 

cho phòng chuyên môn 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

Bước 2 

- Xem xét, thẩm định và xử lý 

hồ sơ. 

- Đồng ý với kết quả xử lý thì 

trình lãnh đạo. 

- Không đồng ý với kết quả thì 

yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 

Phòng Năng lượng - 

Kỹ thuật 
1  ngày làm việc 

Bước 3 

- Duyệt kết quả TTHC chuyển 

văn thư phát hành 

- Nếu không đồng ý với kết 

quả thì chuyển lại phòng 

chuyên môn để chỉnh sửa, bổ 

sung. 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 
½  ngày làm việc 

Bước 4 

Làm thủ tục phát hành văn bản, 

chuyển kết quả đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả 

Văn thư Sở ½  ngày làm việc 
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Bước 5 

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến; 

- Trả kết quả giải quyết TTHC 

cho cá nhân/ tổ chức và thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 
½  ngày làm việc 

 
Tổng thời gian giải quyết  03 ngày làm việc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:38/QĐ-UBND 

 

 

Phú Yên, ngày 13 tháng 01  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung  

và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý  

chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BNN-CCPT ngày 25 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 05/TTr-SNN ngày 07 tháng 01 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo). 
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Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật thủ 

tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký 

ban hành); thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, 

công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Tấn Hổ  
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PHỤ LỤC  

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:38/QĐ-UBND  ngày 13 thàng 01 năm 2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) 

 

PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỊ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

Ghi chú 

1 2.001823 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản 

(trường hợp trước 06 tháng tính 

đến ngày Giấy chứng  nhận 

ATTP  hết hạn). 

Thông tư số 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28 

tháng 11 năm 2024 

Được công bố theo 

Quyết định số 4768/QĐ-

BNN-CCPT ngày 25 

tháng 12 năm2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

 II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên 

thủ 

tục 

hành 

chính 

được 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Th i 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ 

pháp lý 
Ghi chú 

1 2.001827 

Cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

cơ sở 

đủ điều 

kiện an 

toàn 

thực 

phẩm 

đối với 

cơ sở 

sản 

xuất, 

kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

nông, 

lâm, 

thủy 

sản 

15 

ngày 

kể từ 

ngày 

nhận 

đủ hồ 

sơ 

hợp 

lệ 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh 

Phú Yên tại địa chỉ: 206 A Trần 

Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên; 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

Phú Yên tại địa chỉ: 

https://dichvucong.phuyen.gov.vn 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính 

công ích 

700.000 

đồng/cơ 

sở 

Thông tư số 

17/2024/TT-

BNNPTNT 

ngày 28 

tháng 11 

năm 2024 

Được 

công bố 

theo 

Quyết 

định số 

4768/QĐ-

BNN-

CCPT 

ngày 25 

tháng 12 

năm2024 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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PHẦN B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
* Th i hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Quy trình nội bộ: 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý 

công việc 

Th i gian 

thực hiện 

Bước 1 

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả; 

- Quét (Scan) hồ sơ và chuyển hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công. 

Công chức của Sở Nông 

nghiệp và PTNT được cử 

tiếp nhận hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh 

1/2 ngày làm việc 

Bước 2 

- Nhận hồ sơ và giải quyết; 

- Tiến hành thẩm tra tính đầy đủ, hợp lệ 

của hồ sơ và và có báo cáo kết quả thẩm 

tra:  

+ Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền thông báo cho 

cơ sở biết và nêu rõ lý do. 

+ Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền thông báo kết quả 

tới cơ sở, đồng thời yêu cầu cơ sở nộp 

phí thẩm định theo quy định (phí thẩm 

định chứng nhận an toàn thực phẩm 

700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng)), 

ngày dự kiến thẩm định. Nếu cơ sở 

không thực hiện nộp phí đúng hạn theo 

quy định thì cơ quan có thẩm quyền 

xem như hồ sơ không đạt. 

Công chức Cơ quan 

chuyên môn. 

Cơ sở nộp hồ sơ. 

3 ngày làm việc 

Bước 3 

- Ban hành Quyết định thành lập 

đoàn thẩm định ngay sau khi có 

thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc thông 

báo không thực hiện thẩm định cho 

cơ sở biết. 

- Tổ chức thẩm định tại cơ sở (theo 

các nội dung quy định tại Điều 14 

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 25/12/2018, được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 16 Điều 1 Thông tư 

số 17/2024/TT-

BNNPTNT28/11/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) và 

dự thảo kết quả thủ tục hành chính 

(cấp Giấy chứng nhận hoặc thông 

báo kết quả thẩm định, không cấp 

Giấy chứng nhận) 

Cơ quan chuyên môn 9 ngày làm việc 

Bước 4 
Ký phê duyệt kết quả thủ tục hành 

chính 

Lãnh đạo cơ quan chuyên 

môn 
1 ngày làm việc 

Bước 5 

Làm thủ tục phát hành văn bản, 

chuyển kết quả đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn thư cơ quan chuyên 

môn 
1 ngày làm việc 
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Bước 6 

- Xác nhận trên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến; 

- Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho cá nhân/tổ chức  

Công chức của Sở Nông 

nghiệp và PTNT được cử 

tiếp nhận hồ sơ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh 

1/2 ngày làm việc 

Tổng th i gian giải quyết 15 ngày làm việc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:42/QĐ-UBND 

 

Phú Yên, ngày 14 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

kiểm định chất lượng giáo dục và giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình  số 05/TTr-

SGDĐT  ngày 10 tháng 01 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (03 thủ tục), giáo dục 

và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (03 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung liên quan đến 06 các thủ tục đã ban hành tại Quyết định số 

2418/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và Quy chế thi gồm: cấp giấy chứng 

nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục, cấp giấy chứng nhận 

trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục, cấp giấy chứng trường trung 

học đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc 

gia, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường trung học đạt 

chuẩn quốc gia. 

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính tại 

Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp 
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dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo 

đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); thực hiện 

niêm yết, công khai các thủ tục hành chính liên quan tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đào Mỹ  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:42/QĐ-UBND ngày 14  tháng 01 năm 2025 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) 

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí,  

lệ phí 

 (nếu 

có) 

Căn cứ 

pháp lý 

 

 

Ghi chú 

I Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục 

01 

 

Cấp Chứng 

nhận trường 

mầm non đạt 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

03 tháng và 

20 ngày làm 

việc, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 03 tháng 

kể từ ngày 

thông tin cho 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo hoặc 

trường mầm 

non biết hồ 

sơ đã được 

chấp nhận để 

đánh giá 

ngoài: thực 

hiện các 

bước trong 

quy trình 

đánh giá 

ngoài được 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của 

Quy định về 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục và 

công nhận 

đạt chuẩn 

quốc gia đối 

với trường 

mầm non 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

19/2018/TT-

Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại 

địa chỉ 

dichvucong.phu

yen.gov.vn hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Phú 

Yên (số 206A 

Trần Hưng Đạo, 

Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

Không 

 

- Thông tư 

số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Quy 

định về kiểm 

định chất   

lượng giáo 

dục và công 

nhận đạt 

chuẩn quốc 

gia đối với 

trường mầm 

non. 

- Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

10/12/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Quy 

định ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT, 

Thông tư số 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

được thực 

hiện theo cứ 

Quyết định số 

35/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

06/01/2025 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

thuộc phạm 

vi, chức năng 

quản lý của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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BGDĐT và 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT; 

- Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của đoàn 

đánh giá 

ngoài, Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo ra quyết 

định Chứng 

nhận trường 

đạt kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

cấp độ 

trường mầm 

non đạt 

được. 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

02 

Cấp Chứng 

nhận trường 

tiểu học đạt 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

03 tháng và 

20 ngày làm 

việc, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 03 tháng 

kể từ ngày 

thông tin cho 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo hoặc 

trường tiểu 

học biết hồ 

sơ đã được 

chấp nhận để 

đánh giá 

ngoài: thực 

hiện các 

bước trong 

quy trình 

đánh giá 

ngoài được 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của 

Quy định về 

kiểm định 

Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại 

địa chỉ 

dichvucong.phu

yen.gov.vn hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Phú 

Yên (số 206A 

Trần Hưng Đạo, 

Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

Không 

 

- Thông tư 

số 

17/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Quy 

định về kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục và công 

nhận đạt 

chuẩn quốc 

gia đối với 

trường tiểu 

học. 

- Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

10/12/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

được thực 

hiện theo cứ 

Quyết định số 

35/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

06/01/2025 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

thuộc phạm 

vi, chức năng 

quản lý của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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chất lượng 

giáo dục và 

công nhận 

đạt chuẩn 

quốc gia đối 

với trường 

tiểu học ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT; 

- Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của đoàn 

đánh giá 

ngoài: Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo ra quyết 

định cấp 

Chứng nhận 

trường đạt 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

cấp độ 

trường tiểu 

học đạt được. 

Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Quy 

định ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT, 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

03 

Cấp Chứng 

nhận trường 

trung học đạt 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục 

03 tháng và 

20 ngày làm 

việc, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 03 tháng 

kể từ ngày 

thông tin cho 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo hoặc 

trường trung 

học biết hồ 

sơ đã được 

chấp nhận để 

đánh giá 

ngoài: thực 

Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại 

địa chỉ 

dichvucong.phu

yen.gov.vn hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Phú 

Yên (số 206A 

Trần Hưng Đạo, 

Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

Không 

 

- Thông tư 

số 

18/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Quy 

định về kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục và công 

nhận đạt 

chuẩn quốc 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

được thực 

hiện theo cứ 

Quyết định số 

35/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

06/01/2025 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 
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hiện các 

bước trong 

quy trình 

đánh giá 

ngoài được 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của 

Quy định về 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục và 

công nhận 

đạt chuẩn 

quốc gia đối 

với trường 

trung học cơ 

sở, trường 

trung học 

phổ thông và 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT; 

- Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của đoàn 

đánh giá 

ngoài: Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo ra quyết 

định cấp 

Chứng nhận 

trường đạt 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục theo 

cấp độ 

trường trung 

học đạt được. 

gia đối với 

trường trung 

học cơ sở, 

trường trung 

học phổ 

thông và 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học. 

- Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

10/12/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Quy 

định ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT, 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

thuộc phạm 

vi, chức năng 

quản lý của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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II Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

01 

Công nhận 

trường mầm 

non đạt chuẩn 

Quốc gia 

03 tháng và 

20 ngày làm 

việc, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 03 tháng 

kể từ ngày 

thông tin cho 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo hoặc 

trường mầm 

non biết hồ 

sơ đã được 

chấp nhận để 

đánh giá 

ngoài: thực 

hiện các 

bước trong 

quy trình 

đánh giá 

ngoài được 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của 

Quy định về 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục và 

công nhận 

đạt chuẩn 

quốc gia đối 

với trường 

mầm non ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT; 

- Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của đoàn 

đánh giá 

ngoài, Giám 

Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại 

địa chỉ 

dichvucong.phu

yen.gov.vn hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Phú 

Yên (số 206A 

Trần Hưng Đạo, 

Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

Không 

 

- Thông tư 

số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Quy 

định về kiểm 

định chất   

lượng giáo 

dục và công 

nhận đạt 

chuẩn quốc 

gia đối với 

trường mầm 

non. 

- Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

10/12/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Quy 

định ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT, 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

được thực 

hiện theo cứ 

Quyết định số 

35/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

06/01/2025 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

thuộc phạm 

vi, chức năng 

quản lý của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo ra quyết 

định cấp 

quyết định 

cấp Bằng 

công nhận 

trường đạt 

chuẩn quốc 

gia cho 

trường mầm 

non. 

02 

Công nhận 

trường tiểu 

học đạt chuẩn 

quốc gia 

03 tháng và 

20 ngày làm 

việc, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 03 tháng 

kể từ ngày 

thông tin cho 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo hoặc 

trường tiểu 

học biết hồ 

sơ đã được 

chấp nhận để 

đánh giá 

ngoài: thực 

hiện các 

bước trong 

quy trình 

đánh giá 

ngoài được 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của 

Quy định về 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục và 

công nhận 

đạt chuẩn 

quốc gia đối 

với trường 

tiểu học ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT và 

Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại 

địa chỉ 

dichvucong.phu

yen.gov.vn hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Phú 

Yên (số 206A 

Trần Hưng Đạo, 

Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

Không 

 

- Thông tư 

số 

17/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Quy 

định về kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục và công 

nhận đạt 

chuẩn quốc 

gia đối với 

trường tiểu 

học. 

- Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

10/12/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Quy định 

ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT, 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

được thực 

hiện theo cứ 

Quyết định số 

35/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

06/01/2025 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

thuộc phạm 

vi, chức năng 

quản lý của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT; 

- Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của đoàn 

đánh giá 

ngoài: Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo ra quyết 

định cấp 

Bằng công 

nhận trường 

đạt chuẩn 

quốc gia cho 

trường tiểu 

học. 

Thông tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

03 

Công nhận 

trường trung 

học đạt chuẩn 

Quốc gia 

03 tháng và 

20 ngày làm 

việc, trong 

đó: 

- Trong thời 

hạn 03 tháng 

kể từ ngày 

thông tin cho 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo hoặc 

trường trung 

học biết hồ 

sơ đã được 

chấp nhận để 

đánh giá 

ngoài: Thực 

hiện các 

bước trong 

quy trình 

đánh giá 

ngoài được 

quy định tại 

các khoản 1, 

2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của 

Quy định về 

kiểm định 

chất lượng 

giáo dục và 

công nhận 

Nộp hồ sơ trực 

tuyến qua Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại 

địa chỉ 

dichvucong.phu

yen.gov.vn hoặc 

trực tiếp tại 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh Phú 

Yên (số 206A 

Trần Hưng Đạo, 

Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

Không 

 

- Thông tư 

số 

18/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo ban 

hành Quy 

định về kiểm 

định chất 

lượng giáo 

dục và công 

nhận đạt 

chuẩn quốc 

gia đối với 

trường trung 

học cơ sở, 

trường trung 

học phổ 

thông và 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học. 

- Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT 

ngày 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính 

được thực 

hiện theo cứ 

Quyết định số 

35/QĐ-

BGDĐT 

ngày 

06/01/2025 

của Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo về việc 

công bố thủ 

tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

giáo dục và 

đào tạo thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

thuộc phạm 

vi, chức năng 

quản lý của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 
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đạt chuẩn 

quốc gia đối 

với trường 

trung học cơ 

sở, trường 

trung học 

phổ thông và 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học ban hành 

kèm theo 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT; 

- Trong thời 

hạn 20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được báo cáo 

của đoàn 

đánh giá 

ngoài: Giám 

đốc Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo ra quyết 

định cấp 

Bằng công 

nhận trường 

đạt chuẩn 

quốc gia cho 

trường trung 

học. 

10/12/2024 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Quy 

định ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

17/2018/TT-

BGDĐT, 

Thông tư số 

18/2018/TT-

BGDĐT và 

Thông tư số 

19/2018/TT-

BGDĐT 

ngày 

22/8/2018 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

 

Chú thích:  Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Thủ tục Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường mầm non gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp 

nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận 

về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:  

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường mầm non trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp 

nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, 

Điều 30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại 

Điều 28 của Quy định này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc trường mầm non hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 

ngoài.  

d) Quy trình đánh giá ngoài gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non. 

- Khảo sát chính thức tại trường mầm non. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

đ) Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường mầm non để lấy ý kiến phản hồi.  

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường mầm non có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá 

ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài, trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý 

do. 

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi 

của trường mầm non, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường 

mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải 

nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản 

thông báo cho trường mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh 
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giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và 

trường mầm non. 

h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài, trường mầm non không có ý kiến phản hồi thì xem như đã 

đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp 

theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo và trường mầm non. 

i) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường mầm non đạt được. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên (số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trường mầm non để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

03 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoặc trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài: thực 

hiện các bước trong quy trình đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường mầm non đạt được. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Trường mầm non 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo (theo cấp độ trường mầm non đạt được). 

1.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Không  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động; đối với 

trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động; 

- Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 1 trở lên. 

b) Cấp độ công nhận: 

- Cấp độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 1. 

- Cấp độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

- Cấp độ 3: Trường được đánh giá đạt Mức 3. 

- Cấp độ 4: Trường được đánh giá đạt Mức 4. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 1 

1.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  

1.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các 

nguồn lực của nhà trường;  

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

1.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

1.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định;   

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

1.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;  

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

 1.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Tuyển sinh, tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 

 a) Thực hiện tuyển sinh theo yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi theo quy định; 
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 b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi; trong trường 

hợp số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định 

tại Điều lệ trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu 

giáo ghép; số lượng trẻ khuyết tật học hòa nhập trên mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

đảm bảo theo quy định; 

 c) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 02 buổi trên ngày. 

1.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài 

sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu 

nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện 

hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục 

vụ các hoạt động giáo dục. 

1.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, 

đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy 

định. 

1.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện của nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

1.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động 

của nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử 

lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

1.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống 

dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và trẻ trong nhà trường; 

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

1.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 
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1.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

  c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

1.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện 

Chương trình giáo dục mầm non theo quy định;  

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính 

phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở 

lên.  

1.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

1.10.3. Tiêu chuẩn 3: C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  1.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

  c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

1.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

  c) Khối phòng tổ chức ăn (áp dụng cho các trường có tổ chức nấu ăn), khối 

phụ trợ. 

1.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và 

thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường mầm non 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

  c) Thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. 

1.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

1.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  trẻ 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

m  học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học;  

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 
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1.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường; 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch 

giáo dục của nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định.  

1.10.5. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

1.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch; 

b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm 

non, phù hợp điều kiện của địa phương và nhà trường; 

c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

1.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 

trẻ  

a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội 

dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường; 

b) Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng mở, an toàn; tạo điều kiện cho 

trẻ được vui chơi, trải nghiệm; 

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với 

độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế. 

1.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe cho trẻ; 

b) 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định; 

c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng 

những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm 

học. 

1.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 

tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi, 80% đối với trẻ 

dưới 5 tuổi; 

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

85%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%; 

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập được theo dõi thông qua kế hoạch giáo dục 

cá nhân. Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường 

quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. 
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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 2 

Trường mầm non đạt Mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm 

non Mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

1.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

1.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

1.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ của nhà trường.  

1.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của 

nhà trường.  

1.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

1.10.6.5. Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 

Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được 

phân chia theo độ tuổi. 

1.10.6.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán.  

1.10.6.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

 Có biện pháp để phát huy được năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

1.10.6.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu 

quả. 

1.10.6.9. Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà 

trường đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.  

1.10.6.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 
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a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ được phổ biến, hướng dẫn, 

thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn 

phòng chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, 

chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội 

và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

1.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

1.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm 

được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên; 

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, 

nhân viên trong trường tín nhiệm. 

1.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và ít nhất 50% ở mức khá trở lên 

đối với trường thuộc vùng khó khăn;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

1.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.  

1.10.8. Tiêu chuẩn 3: C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

1.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

bao gồm:  

a) Khối phòng hành chính quản trị; 

b) Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

c) Khối phụ trợ. 

1.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử 

dụng đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường mầm non theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

1.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  trẻ 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ 

trương chính sách về giáo dục đối với cha m  trẻ. 

1.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực 

hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 
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b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các hoạt động lễ 

hội, sự kiện theo kế hoạch, phù hợp với truyền thống của địa phương. 

1.10.10. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

1.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

  a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo linh hoạt, hiệu 

quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và trường mầm non; 

  b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, trường mầm non 

và khả năng, nhu cầu của trẻ. 

1.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ  

  Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đảm bảo thực 

hiện mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục mầm non, phù 

hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế. 

1.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trường tổ chức tư vấn cho cha m  trẻ hoặc người giám hộ về các vấn 

đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của trẻ; 

b) Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu 

cầu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định; 

 c) 100% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những 

biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học. 

1.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ dưới 5 

tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ 

dưới 5 tuổi; 

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

95%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%; 

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 

80%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 3 

Trường mầm non đạt Mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm 

non Mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

1.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

1.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự 

tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha m  trẻ và cộng đồng. 

1.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và 

tổ chức khác trong nhà trường 
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a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà 

trường và cộng đồng. 

1.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và 

tổ văn phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

1.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

1.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

1.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở 

mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

1.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

 b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có 

ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. 

1.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

1.10.13. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

1.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 

đảm bảo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường mầm non theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường mầm non theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.10.14. Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

1.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  trẻ 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha m  học sinh. 

1.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của 

địa phương. 
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1.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

1.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

a) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong 

khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa 

phương;  

b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của 

nhà trường, từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao 

chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

1.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ  

Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu cầu, 

khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui 

chơi, trải nghiệm theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.  

1.10.15.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường. 

1.10.15.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

97%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%; 

b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 

85%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 4 

Trường mầm non đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm 

non Mức 3 và các quy định sau: 

- Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục 

tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy 

được sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà 

trường, văn hóa địa phương. 

- Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, trong đó 

ít nhất 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường 

thuộc vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở 

lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lượng 

đội ngũ giáo viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển 

nhà trường.  

- Sân vườn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích đạt chuẩn hoặc trên chuẩn 

theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế trường mầm non; có các 

góc chơi, khu vực hoạt động trong và ngoài nhóm lớp tạo cơ hội cho trẻ được khám 

phá, trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện. 

- 100% các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố. Có phòng tư 

vấn tâm lý. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc và giáo dục trẻ. Có khu vực dành riêng để phát triển vận động cho trẻ, 

trong đó tổ chức được 02 (hai) môn thể thao phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non. 
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- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có 02 năm 

đạt kết quả giáo dục và các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện 

kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thủ tục Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

2.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường mầm non gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp 

nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non đã được chấp nhận 

về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:  

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường mầm non trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý, thông tin cho trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp 

nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, 

Điều 30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại 

Điều 28 của Quy định này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc trường mầm non hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 

ngoài.  

d) Quy trình đánh giá ngoài gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non. 

- Khảo sát chính thức tại trường mầm non. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

đ) Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường mầm non để lấy ý kiến phản hồi.  
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e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường mầm non có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá 

ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài, trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý 

do. 

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi 

của trường mầm non, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường 

mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải 

nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản 

thông báo cho trường mầm non biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh 

giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và 

trường mầm non. 

h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài, trường mầm non không có ý kiến phản hồi thì xem như đã 

đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp 

theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo và trường mầm non. 

i) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường mầm non. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên (số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

2.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trường mầm non để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

03 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoặc trường mầm non biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài: thực 

hiện các bước trong quy trình đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường mầm non. 
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2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Trường mầm non 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT).  

2.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không  

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động; đối với 

trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động. 

- Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động; đối với 

trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động. 

- Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 1 

2.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  

2.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non được quy định tại Luật giáo dục, 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các 

nguồn lực của nhà trường;  

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

2.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

2.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định;   

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 
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2.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định;  

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

2.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Tuyển sinh, tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 

a) Thực hiện tuyển sinh theo yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 

tuổi theo quy định; 

b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi; trong trường hợp 

số lượng trẻ trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định tại 

Điều lệ trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo 

ghép; số lượng trẻ khuyết tật học hòa nhập trên mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đảm 

bảo theo quy định; 

c) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức học 02 buổi trên ngày. 

2.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài 

sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu 

nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện 

hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục 

vụ các hoạt động giáo dục. 

2.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý, 

đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đảm bảo các quyền theo quy 

định. 

2.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện của nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

2.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động 

của nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử 

lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

2.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 
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 a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống 

dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và trẻ trong nhà trường; 

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

2.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

2.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

  c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

2.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện 

Chương trình giáo dục mầm non theo quy định;  

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính 

phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở 

lên.  

2.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

2.10.3. Tiêu chuẩn 3: C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  2.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

  c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

2.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

  c) Khối phòng tổ chức ăn (áp dụng cho các trường có tổ chức nấu ăn), khối 

phụ trợ. 

2.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và 

thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường mầm non 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 
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  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

  c) Thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi. 

2.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

2.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  trẻ 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

m  học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học;  

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

2.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường; 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch 

giáo dục của nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định.  

2.10.5. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

2.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo kế hoạch; 

b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm 

non, phù hợp điều kiện của địa phương và nhà trường; 

c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non 

và có điều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

2.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 

trẻ  

a) Thực hiện linh hoạt các phương pháp, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội 

dung giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non và điều kiện nhà trường; 

b) Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng mở, an toàn; tạo điều kiện cho 

trẻ được vui chơi, trải nghiệm; 

c) Tổ chức các hoạt động giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với 

độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế. 

2.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức các hoạt động 

chăm sóc sức khỏe cho trẻ; 

b) 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng, đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định; 

c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng 

những biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm 

học. 
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2.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ dưới 5 

tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 85% đối với trẻ 5 tuổi, 80% đối với trẻ 

dưới 5 tuổi; 

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

85%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 80%; 

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập được theo dõi thông qua kế hoạch giáo dục 

cá nhân. Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường 

quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 2 

Trường mầm non đạt Mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm 

non Mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

2.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

2.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

2.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ của nhà trường.  

2.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của 

nhà trường.  

2.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

2.10.6.5. Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 

Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được 

phân chia theo độ tuổi. 

2.10.6.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán.  

2.10.6.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 
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 Có biện pháp để phát huy được năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

2.10.6.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu 

quả. 

2.10.6.9. Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà 

trường đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.  

2.10.6.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ được phổ biến, hướng dẫn, 

thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn 

phòng chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy nổ; an toàn phòng, 

chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội 

và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

2.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

2.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm 

được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên; 

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, 

nhân viên trong trường tín nhiệm. 

2.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và ít nhất 50% ở mức khá trở lên 

đối với trường thuộc vùng khó khăn;  

c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

2.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.  

2.10.8. Tiêu chuẩn 3: C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  2.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 đối với trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

bao gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

 b) Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

  c) Khối phụ trợ. 
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2.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử 

dụng đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường mầm non theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

2.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  trẻ 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ 

trương chính sách về giáo dục đối với cha m  trẻ. 

2.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực 

hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các hoạt động lễ 

hội, sự kiện theo kế hoạch, phù hợp với truyền thống của địa phương. 

2.10.10. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

2.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

  a) Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo linh hoạt, hiệu 

quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và trường mầm non; 

  b) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, trường mầm non 

và khả năng, nhu cầu của trẻ. 

2.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ  

  Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đảm bảo thực 

hiện mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục mầm non, phù 

hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế. 

2.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

a) Nhà trường tổ chức tư vấn cho cha m  trẻ hoặc người giám hộ về các vấn 

đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần của trẻ; 

b) Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, đáp ứng nhu 

cầu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định; 

 c) 100% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những 

biện pháp phù hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải thiện so với đầu năm học. 

2.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ chuyên cần đạt ít nhất 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% đối với trẻ dưới 5 

tuổi; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90% đối với trẻ 5 tuổi, 85% đối với trẻ 

dưới 5 tuổi; 

b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

95%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 90%; 

c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 

80%. 
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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 3 

Trường mầm non đạt Mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm 

non Mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

2.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

2.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự 

tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha m  trẻ và cộng đồng. 

2.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và 

tổ chức khác trong nhà trường 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà 

trường và cộng đồng. 

2.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và 

tổ văn phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

2.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

2.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

2.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở 

mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

2.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có 

ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. 

2.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

2.10.13. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

2.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 

đảm bảo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường mầm non theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường mầm non theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.10.14. Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

2.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  trẻ 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha m  học sinh. 

2.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường. 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của 

địa phương. 

2.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ 

2.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non  

a) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong 

khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa 

phương;  

b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của 

nhà trường, từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao 

chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 

2.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo 

dục trẻ  

Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với nhu cầu, 

khả năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui 

chơi, trải nghiệm theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.  

2.10.15.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ  

Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường. 

2.10.15.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 

97%; trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%; 

b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 

85%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 4 

Trường mầm non đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm 

non Mức 3 và các quy định sau: 

- Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục 

tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy 

được sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà 

trường, văn hóa địa phương. 

- Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, trong đó 

ít nhất 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường 
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thuộc vùng khó khăn có ít nhất 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở 

lên, trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Chất lượng 

đội ngũ giáo viên đáp ứng được phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển 

nhà trường.  

- Sân vườn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích đạt chuẩn hoặc trên chuẩn 

theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế trường mầm non; có các 

góc chơi, khu vực hoạt động trong và ngoài nhóm lớp tạo cơ hội cho trẻ được khám 

phá, trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện. 

- 100% các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố. Có phòng tư 

vấn tâm lý. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc và giáo dục trẻ. Có khu vực dành riêng để phát triển vận động cho trẻ, 

trong đó tổ chức được 02 (hai) môn thể thao phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có 02 năm 

đạt kết quả giáo dục và các hoạt động khác vượt trội so với các trường có điều kiện 

kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thủ tục Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

3.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường tiểu học gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được 

chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học được chấp nhận về 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường tiểu học 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được 

chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, 

Điều 30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại 
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Điều 28 của Quy định này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc trường tiểu học hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 

ngoài. 

d) Quy trình đánh giá ngoài trường tiểu học gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường tiểu học. 

- Khảo sát chính thức tại trường tiểu học. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường tiểu học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

đ) Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi.  

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường tiểu học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài 

nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; 

trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.  

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của 

trường tiểu học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường tiểu 

học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý 

do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho 

trường tiểu học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn 

thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và trường tiểu học. 

h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài, trường tiểu học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã 

đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp 

theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo và trường tiểu học. 

i) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường tiểu học đạt được. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên (số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trường tiểu học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  
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03 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoặc trường tiểu học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài: Thực 

hiện các bước trong quy trình đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường tiểu học đạt được. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Trường tiểu học. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Chứng nhận trường đạt tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo cấp độ trường tiểu học đạt được. 

3.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít 

nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học; đối với trường được 

thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động; 

- Có kết quả đánh giá ngoài đánh giá đạt từ Mức 1 trở lên. 

Cấp độ công nhận: 

- Cấp độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 1. 

- Cấp độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

- Cấp độ 3: Trường được đánh giá đạt Mức 3. 

- Cấp độ 4: Trường được đánh giá đạt Mức 4. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 1 
3.10.1. Tiêu chuẩn 1  Tổ chức và quản lý nhà trường 

3.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của 

nhà trường; 

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 
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phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

3.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

3.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

3.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

3.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học 

a) Có đủ các khối lớp cấp tiểu học; 

b) Học sinh được tổ chức theo lớp học; lớp học được tổ chức theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ. 

3.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và cơ 

sở vật chất; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế 

chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định 

hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ 

các hoạt động giáo dục. 

3.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

 a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên;  

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý đảm 

bảo hiệu quả các hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo 

quy định. 

3.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện của nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

3.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
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a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt 

động của nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử 

lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

3.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống 

dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

3.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

3.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

3.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lượng giáo viên đảm bảo để dạy các môn học và tổ chức các hoạt động 

giáo dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; có giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; 

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính 

phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương;  

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở 

lên. 

3.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

3.10.2.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh tiểu học theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 

3.10.3. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  3.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 
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c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường; diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

  3.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

 3.10.3.3. Tiêu chí 3.3 Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và 

thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường tiểu học 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

  c) Thiết bị dạy học. 

3.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

3.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

m  học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

3.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định. 

3.10.5. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

3.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường 

  a) Đảm bảo thực hiện đúng, đủ Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

(Chương trình tiểu học) và các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục; 

  b) Đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, nhu cầu 

của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả; 

  c) Giải trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận; thực hiện đầy đủ và rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

3.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học  

a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục đảm bảo 

mục tiêu giáo dục; 
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b) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học 

đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà 

trường; 

c) Thực hiện đúng quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 

3.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

a) Đảm bảo theo kế hoạch; 

b) Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, phù hợp điều 

kiện của nhà trường; 

c) Đảm bảo cho tất cả học sinh được tham gia. 

3.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

a) Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; 

b) Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít 

nhất 90%; 

c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định. 

3.10.5.5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

  a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 75%; 

  b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt ít nhất 70%; 

c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 

80%, đối với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít 

nhất 70%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 2 

Trường tiểu học đạt Mức 2 khi đảm bảo tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

3.10.6. Tiêu chuẩn 1  Tổ chức và quản lý nhà trường 

3.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

3.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà 

trường. 

3.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của 

nhà trường. 

3.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 
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3.10.6.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán.  

3.10.6.6. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

3.10.6.7. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 

3.10.6.8. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm 

bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

3.10.6.9. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng 

dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn 

xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

3.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

3.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm 

được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo 

viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. 

3.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên 

đối với trường thuộc vùng khó khăn;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

3.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

3.10.7.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp 

dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 
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3.10.8. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  3.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

3.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng 

đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường tiểu học theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

3.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

3.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ 

trương chính sách về giáo dục đối với cha m  học sinh; huy động học sinh đến trường, 

vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

3.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường 

thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung 

giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn 

hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà m  

Việt Nam anh hùng ở địa phương. 

3.10.10. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

3.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường 

a) Đảm bảo tính cập nhật các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý 

giáo dục; 

b) Được phổ biến, công khai để giáo viên, học sinh, cha m  học sinh, cộng 

đồng biết và phối hợp, giám sát nhà trường thực hiện kế hoạch. 

3.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học  

a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời 

lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu 

cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó 

khăn trong học tập, rèn luyện. 

3.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Được tổ chức có hiệu quả, tạo cơ hội cho học sinh tham gia tích cực, chủ 

động, sáng tạo. 

3.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 

95%. 
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3.10.10.5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

  a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 90%; 

  b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 85%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 75%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 3 

Trường tiểu học đạt Mức 3 khi đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu 

học mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

3.10.11. Tiêu chuẩn 1  Tổ chức và quản lý nhà trường 

3.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự 

tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha m  học sinh và cộng 

đồng. 

3.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và 

tổ chức khác trong nhà trường 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên;  

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà 

trường và cộng đồng. 

3.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và 

tổ văn phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

3.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

3.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

3.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở 

mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

3.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có 

ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. 

3.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 
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b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

3.10.12.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến 

các hoạt động của lớp và nhà trường.  

3.10.13. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  3.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 2 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hỗ trợ học tập; 

  b) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

3.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường tiểu học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.10.14. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

3.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha m  học sinh. 

3.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của 

địa phương. 

3.10.15. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

3.10.15.1. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học  

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện 

pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

của giáo viên, học sinh. 

3.10.15.2. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phân hóa theo nhu cầu, năng 

lực sở trường của học sinh.  

3.10.15.3. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

 Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 

98%. 

3.10.15.4. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 95%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 4 

Trường tiểu học đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

Mức 3 và các quy định sau: 
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- Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo 

Chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy 

định, phù hợp, hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng 

khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà 

trường, các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có kết nối 

Internet đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền 

thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 

02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với 

các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và 

cộng đồng ghi nhận. 

  - Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 20%; trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp 

từ mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 70% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên đạt mức tốt. 

  - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 97%; tỷ lệ trẻ em 

đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

4.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường tiểu học gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được 

chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường tiểu học được chấp nhận về 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 
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- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường tiểu học 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thông tin cho trường tiểu học biết hồ sơ được 

chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, 

Điều 30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại 

Điều 28 của Quy định này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc trường tiểu học hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 

ngoài. 

d) Quy trình đánh giá ngoài trường tiểu học gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường tiểu học. 

- Khảo sát chính thức tại trường tiểu học. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường tiểu học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

đ) Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi.  

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường tiểu học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá ngoài 

nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; 

trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.  

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của 

trường tiểu học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường tiểu 

học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ lý 

do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản thông báo cho 

trường tiểu học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh giá ngoài hoàn 

thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và trường tiểu học. 

h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài, trường tiểu học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã 

đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp 

theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo và trường tiểu học. 

i) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường tiểu học. 

4.2. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên (số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trường tiểu học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
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hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản 

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  

03 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoặc trường tiểu học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài: Thực 

hiện các bước trong quy trình đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường tiểu học. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Trường tiểu học. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT). 

4.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít 

nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học; đối với trường được 

thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động; 

- Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít 

nhất một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình tiểu học; đối với trường được 

thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt động; 

- Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 1 
4.10.1. Tiêu chuẩn 1  Tổ chức và quản lý nhà trường 

4.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 
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a) Phù hợp mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn lực của 

nhà trường; 

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

4.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

4.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

4.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

4.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học 

a) Có đủ các khối lớp cấp tiểu học; 

b) Học sinh được tổ chức theo lớp học; lớp học được tổ chức theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ. 

4.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và cơ 

sở vật chất; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế 

chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định 

hiện hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục vụ 

các hoạt động giáo dục. 

4.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

 a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên;  

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý đảm 

bảo hiệu quả các hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo 

quy định. 

4.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 
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a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện của nhà trường; 

b) Kế hoạch giáo dục được thực hiện đầy đủ; 

c) Kế hoạch giáo dục được rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

4.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt 

động của nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử 

lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

4.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống 

dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

4.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

4.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

4.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lượng giáo viên đảm bảo để dạy các môn học và tổ chức các hoạt động 

giáo dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; có giáo 

viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; 

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính 

phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương;  

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở 

lên. 

4.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

4.10.2.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh tiểu học theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 
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4.10.3. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  4.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường; diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

  4.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  4.10.3.3. Tiêu chí 3.3 Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và 

thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường tiểu học 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

  c) Thiết bị dạy học. 

4.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

4.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

m  học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ. 

4.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định. 

4.10.5. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

4.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường 

  a) Đảm bảo thực hiện đúng, đủ Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

(Chương trình tiểu học) và các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục; 

  b) Đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục, nhu cầu 

của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả; 
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  c) Giải trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận; thực hiện đầy đủ và rà soát, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. 

4.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học  

a) Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn học và các hoạt động giáo dục đảm bảo 

mục tiêu giáo dục; 

b) Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học 

đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện nhà 

trường; 

c) Thực hiện đúng quy định về đánh giá học sinh tiểu học. 

4.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

a) Đảm bảo theo kế hoạch; 

b) Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, phù hợp điều 

kiện của nhà trường; 

c) Đảm bảo cho tất cả học sinh được tham gia. 

4.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

a) Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; 

b) Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít 

nhất 90%; 

c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học đúng quy định. 

4.10.5.5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

  a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 75%; 

  b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt ít nhất 70%; 

c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 

80%, đối với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít 

nhất 70%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 2 

Trường tiểu học đạt Mức 2 khi đảm bảo tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

4.10.6. Tiêu chuẩn 1  Tổ chức và quản lý nhà trường 

4.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

4.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà 

trường. 

4.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của 

nhà trường. 
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4.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ 

văn phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

4.10.6.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài 

chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán.  

4.10.6.6. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

4.10.6.7. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. 

4.10.6.8. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm 

bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

4.10.6.9. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng 

dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn 

xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

4.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

4.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm 

được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo 

viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. 

4.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên 

đối với trường thuộc vùng khó khăn;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

4.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 
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a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

4.10.7.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp 

dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

4.10.8. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  4.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

4.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng 

đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường tiểu học theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

4.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

4.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ 

trương chính sách về giáo dục đối với cha m  học sinh; huy động học sinh đến trường, 

vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

4.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường 

thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung 

giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn 

hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà m  

Việt Nam anh hùng ở địa phương. 

4.10.10. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

4.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường 

a) Đảm bảo tính cập nhật các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý 

giáo dục; 

b) Được phổ biến, công khai để giáo viên, học sinh, cha m  học sinh, cộng 

đồng biết và phối hợp, giám sát nhà trường thực hiện kế hoạch. 

4.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học  

a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời 

lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu 

cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó 

khăn trong học tập, rèn luyện. 
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4.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Được tổ chức có hiệu quả, tạo cơ hội cho học sinh tham gia tích cực, chủ 

động, sáng tạo. 

4.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 

95%. 

4.10.10.5. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

  a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 90%; 

  b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 85%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 75%. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 3 

Trường tiểu học đạt Mức 3 khi đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu 

học mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

4.10.11. Tiêu chuẩn 1  Tổ chức và quản lý nhà trường 

4.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự 

tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha m  học sinh và cộng 

đồng. 

4.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và 

tổ chức khác trong nhà trường 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên;  

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà 

trường và cộng đồng. 

4.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và 

tổ văn phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

4.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

4.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

4.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

 Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, đạt chuẩn hiệu trưởng ở 

mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt. 

4.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% 
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đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có 

ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. 

4.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

4.10.12.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến 

các hoạt động của lớp và nhà trường.  

4.10.13. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học 

  4.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 2 đối với trường tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm:  

  a) Khối phòng hỗ trợ học tập; 

  b) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

4.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường tiểu học theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4.10.14. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội 

4.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha m  học sinh. 

4.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của 

địa phương. 

4.10.15. Tiêu chuẩn 5  Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

4.10.15.1. Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học  

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện 

pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

của giáo viên, học sinh. 

4.10.15.2. Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác 

Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động phân hóa theo nhu cầu, năng 

lực sở trường của học sinh.  

4.10.15.3. Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học 

 Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 

98%. 

4.10.15.4. Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục 

a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 95%; 

b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối 

với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. 
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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỨC 4 

Trường tiểu học đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học 

Mức 3 và các quy định sau: 

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo 

Chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy 

định, phù hợp, hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng 

khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà 

trường, các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có kết nối 

Internet đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền 

thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt động nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 

02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với 

các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và 

cộng đồng ghi nhận. 

  - Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 20%; trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp 

từ mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 70% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên đạt mức tốt. 

  - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 97%; tỷ lệ trẻ em 

đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thủ tục Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục 

(Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ 

thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 

huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường 

chuyên). 

5.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường trung học gửi hồ sơ.  

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 
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- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được 

chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học đã được chấp nhận 

về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường trung học 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ 

được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, 

Điều 30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại 

Điều 28 của Quy định này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc trường trung học hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 

ngoài. 

d) Quy trình đánh giá ngoài trường trung học gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường trung học. 

- Khảo sát chính thức tại trường trung học. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường trung học về dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

đ) Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường trung học để lấy ý kiến phản hồi.  

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường trung học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá 

ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài; trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý 

do.  

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi 

của trường trung học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường 

trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải 

nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản 

thông báo cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh 

giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và 

trường trung học. 

h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài, trường trung học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã 

đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp 

theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo và trường trung học. 
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i) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường trung học đạt được. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên (số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trường trung học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản. 

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

03 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài: Thực 

hiện các bước trong quy trình đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận 

trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường trung học đạt được. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có 

nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân 

tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên. 

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

5.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục 
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- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất 

một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; 

đối với trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt 

động; 

- Có kết quả đánh giá ngoài đạt Mức 1 trở lên.  

Cấp độ công nhận: 

- Cấp độ 1: Trường được đánh giá đạt Mức 1. 

- Cấp độ 2: Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

- Cấp độ 3: Trường được đánh giá đạt Mức 3. 

- Cấp độ 4: Trường được đánh giá đạt Mức 4. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 1 

5.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

3.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn 

lực của nhà trường; 

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư 

thục) và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

5.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

5.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

5.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Lớp học 

a) Có đủ các lớp của cấp học; 

b) Học sinh được tổ chức theo lớp; lớp học được tổ chức theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ.  
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5.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài 

sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu 

nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện 

hành; 

c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục 

vụ các hoạt động giáo dục. 

5.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý 

đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo 

quy định. 

5.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện của nhà trường; 

  b) Kế hoạch giáo dục được xây dựng, phê duyệt và được rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh kịp thời theo quy định; 

  c) Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của 

chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

5.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt 

động của nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử 

lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

5.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống 

dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

5.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

5.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;  

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 
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5.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và 

tổ chức các hoạt động giáo dục;  

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính 

phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở 

lên. 

5.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

5.10.2.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 

5.10.3. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

  5.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

  c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

  5.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  5.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và 

thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

c) Thiết bị dạy học. 

 Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học 

Áp dụng theo các quy định đối với cấp học cao nhất của trường và các quy 

định sau: 

 5.10.3.4. Tiêu chí 3.1: Quy mô, diện tích theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, bao gồm: 

  a) Quy mô đảm bảo quy định đối với trường có nhiều cấp học; 
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 b) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của khối phòng học tập 

và phòng hỗ trợ học tập đảm bảo theo quy định của từng cấp học; 

 c) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của khối phụ trợ; khu sân 

chơi, thể dục thể thao; phục vụ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của từng cấp học. 

 5.10.3.5. Tiêu chí 3.2: Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với 

trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 

a) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, 

bãi tập, thể dục thể thao; 

b) Tỷ lệ hạng mục công trình kiên cố; 

c) Thiết bị dạy học. 

5.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội  

5.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

m  học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.  

5.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định. 

5.10.5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

  5.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện kế hoạch giáo dục 

  a) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

  b) Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đầy đủ theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; đổi mới 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học 

của học sinh; 

 c) Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà 

trường theo khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

5.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

a) Có kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có 

năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn 

luyện; 
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c) Hằng năm rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn 

luyện. 

5.10.5.3. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường; 

c) Định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 2 

Trường trung học đạt mức mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá 

trường trung học mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

5.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

5.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

5.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư 

thục) và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà 

trường. 

5.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực trong các hoạt động của 

nhà trường. 

5.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

5.10.6.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán.  

5.10.6.6. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 
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5.10.6.7. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. Quản lý hoạt động dạy thêm, 

học thêm trong nhà trường theo quy định (nếu có). 

5.10.6.8. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm 

bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

5.10.6.9. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng 

dẫn và thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn 

xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

5.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

5.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm 

được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo 

viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. 

5.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên 

đối với trường thuộc vùng khó khăn; 

b) Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định 

hướng phân luồng cho học sinh; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; 

trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật 

từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

5.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

5.10.7.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được 

áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

5.10.8. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

  5.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 
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  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  5.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng 

đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

  Đối với trường trung học phổ thông có nhiều cấp học 

  Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị 

dạy học Mức 2 phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường 

phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy 

định tại Điều 14 của Quy định này. 

5.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội  

5.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ 

trương chính sách về giáo dục đối với cha m  học sinh; huy động học sinh đến trường, 

vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

5.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực 

hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung 

giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn 

hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà m  

Việt Nam anh hùng ở địa phương. 

5.10.10. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

5.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời 

lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu 

cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó 

khăn trong học tập, rèn luyện. 

5.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó 

khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo 

dục. 

5.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy 

định 

Nội dung giáo dục địa phương phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận 

với thực tiễn. 

5.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 

a) Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với các hình thức 

phong phú phù hợp học sinh và đạt kết quả thiết thực; 
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b) Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp. 

5.10.10.5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học 

sinh 

a) Hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; 

b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bước hình 

thành và phát triển. 

5.10.10.6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm 

liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 3 

Trường trung học đạt mức mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá 

trường trung học mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

5.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  

5.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự 

tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha m  học sinh 

và cộng đồng. 

5.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và 

tổ chức khác trong nhà trường  

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên;  

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp hiệu quả trong các hoạt động nhà 

trường và cộng đồng. 

5.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

5.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tạo các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

5.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

5.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, được đánh giá đạt chuẩn 

hiệu trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá đạt chuẩn 

hiệu trưởng ở mức tốt. 
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5.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có 

ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo cáo 

kết quả nghiên cứu khoa học. 

5.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

5.10.12.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến 

các hoạt động của lớp và nhà trường.  

5.10.13. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học c  sở, trung học phổ thông 

  5.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

  a) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

b) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao. 

5.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học 

  Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị 

dạy học Mức 3 phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường 

phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy 

định tại Điều 19 của Quy định này. 

5.10.14. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội  

5.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha m  học sinh. 

5.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của 

địa phương. 

5.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

5.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện 

pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

của giáo viên, học sinh. 

5.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 
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Nhà trường có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật 

được cấp có thẩm quyền ghi nhận.  

5.10.15.3. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học 

sinh 

Bước đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo người 

hướng dẫn, chuyên gia khoa học và người giám sát chỉ dẫn. 

5.10.15.4. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh: 

  - Kết quả học tập theo mức Tốt: Tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Tốt 

của trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 5% trở lên đối với trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và từ 20% trở lên đối với trường chuyên; tỷ lệ học sinh 

được đánh giá theo mức Tốt của trường thuộc các vùng còn lại đạt từ 10% trở lên 

đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và từ 25% trở lên đối 

với trường chuyên;  

  - Kết quả học tập theo mức Khá: Tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá 

của trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 30% trở lên đối với trường trung học cơ sở, 

từ 20% trở lên đối với trường trung học phổ thông và từ 55% trở lên đối với trường 

chuyên; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá của trường thuộc các vùng còn 

lại đạt từ 35% trở lên đối với trường trung học cơ sở, từ 25% trở lên đối với trường 

trung học phổ thông và từ 60% trở lên đối với trường chuyên;  

  - Kết quả học tập theo mức Chưa đạt: Tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức 

Chưa đạt của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc vùng khó 

khăn không quá 10%; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Chưa đạt của trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc các vùng còn lại không quá 5%; 

trường chuyên không có học sinh xếp loại Chưa đạt;  

  - Kết quả rèn luyện: Tỷ lệ học sinh trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông được đánh giá ở mức Khá, Tốt từ 90% trở lên và từ 98% trở lên đối với 

trường chuyên; 

 b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban: 

  - Vùng khó khăn: Không quá 3% học sinh bỏ học, không quá 5% học sinh 

không được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không 

có học sinh bỏ học; 

  - Các vùng còn lại: Không quá 1% học sinh bỏ học, không quá 2% học sinh 

không được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không 

có học sinh bỏ học. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 4 

Trường trung học đạt mức mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá 

trường trung học mức 3 và các quy định sau: 

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo chương 

trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù 

hợp và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng 

khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà 

trường, các tổ chức, cá nhân liên quan. 
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- Nhà trường tại địa bàn vùng khó khăn có học sinh tham gia nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những 

vấn đề thực tiễn. Nhà trường các vùng còn lại có học sinh tham gia nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những 

vấn đề thực tiễn được cấp thẩm quyền ghi nhận. 

- Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phù hợp với 

tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. Thư viện có kết nối Internet băng thông 

rộng, có mạng không dây, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có 

nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt 

động nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 

02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với 

các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và 

công đồng ghi nhận. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thủ tục Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia 

(Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ 

thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 

huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường 

chuyên). 

6.1. Trình tự thực hiện: 

a) Trường trung học gửi hồ sơ.  

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ được 

chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trung học đã được chấp nhận 

về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để 

đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 
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- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các trường trung học 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường trung học biết hồ sơ 

được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; 

- Thực hiện việc thành lập đoàn đánh giá ngoài theo quy định tại Điều 29, 

Điều 30 và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài theo quy định tại 

Điều 28 của Quy định này trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hoặc trường trung học hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá 

ngoài. 

d) Quy trình đánh giá ngoài trường trung học gồm các bước sau: 

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 

- Khảo sát sơ bộ tại trường trung học. 

- Khảo sát chính thức tại trường trung học. 

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. 

- Lấy ý kiến phản hồi của trường trung học về dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài. 

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài. 

đ) Sau khi thống nhất trong đoàn đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài gửi dự 

thảo báo cáo đánh giá ngoài cho trường trung học để lấy ý kiến phản hồi.  

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo 

đánh giá ngoài, trường trung học có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn đánh giá 

ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá 

ngoài; trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải nêu rõ lý 

do.  

g) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi 

của trường trung học, đoàn đánh giá ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường 

trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải 

nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp theo, kể từ ngày có văn bản 

thông báo cho trường trung học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn đánh 

giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo và 

trường trung học. 

h) Trường hợp quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo 

báo cáo đánh giá ngoài, trường trung học không có ý kiến phản hồi thì xem như đã 

đồng ý với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tiếp 

theo, đoàn đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài, gửi đến Sở Giáo dục 

và Đào tạo và trường trung học. 

i) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường trung học. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Phú Yên tại địa chỉ dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên (số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành 

phố Tuy Hòa). 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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6.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài, trong đó có nêu rõ nguyện vọng đánh 

giá ngoài trường trung học để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

b) Báo cáo tự đánh giá: 02 (hai) bản. 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

03 tháng và 20 ngày làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào 

tạo hoặc trường trung học biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài: Thực 

hiện các bước trong quy trình đánh giá ngoài được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp Bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho trường trung học. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có 

nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân 

tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên. 

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT). 

6.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Không. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất 

một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; 

đối với trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt 

động 

- Trường được đánh giá đạt Mức 2. 

Điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 

- Đối với trường thành lập mới phải có ít nhất 05 năm hoạt động và có ít nhất 

một khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học; 
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đối với trường được thành lập do sáp nhập, chia tách phải sau ít nhất 02 năm hoạt 

động 

- Trường được đánh giá đạt Mức 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học các Mức 1, 2, 3 và 4 cụ thể như sau:  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 1 

6.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

6.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

a) Phù hợp với mục tiêu giáo dục được quy định tại Luật giáo dục, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn và các nguồn 

lực của nhà trường; 

b) Được xác định bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

c) Được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư 

thục) và các hội đồng khác 

a) Được thành lập theo quy định; 

b) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; 

c) Các hoạt động được định kỳ rà soát, đánh giá. 

6.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy 

định; 

b) Hoạt động theo quy định; 

c) Hằng năm, các hoạt động được rà soát, đánh giá. 

6.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; 

b) Tổ chuyên môn và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo quy định; 

c) Tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định. 

6.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Lớp học 

a) Có đủ các lớp của cấp học; 

b) Học sinh được tổ chức theo lớp; lớp học được tổ chức theo quy định; 

c) Lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ.  

6.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;  

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài 

sản; công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy chế chi tiêu 

nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện 

hành; 
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c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả để phục 

vụ các hoạt động giáo dục. 

6.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

a) Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên và nhân viên; 

b) Phân công, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rõ ràng, hợp lý 

đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà trường; 

c) Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đảm bảo các quyền theo 

quy định. 

6.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

a) Kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa 

phương và điều kiện của nhà trường; 

  b) Kế hoạch giáo dục được xây dựng, phê duyệt và được rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh kịp thời theo quy định; 

  c) Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của 

chương trình giáo dục, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

6.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia thảo luận, đóng góp ý 

kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy chế liên quan đến các hoạt 

động của nhà trường;  

b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử 

lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp luật; 

c) Hằng năm, có báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

6.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Đảm bảo theo quy định về an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an 

toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống 

dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; 

b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý 

các thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường;  

c) Không có hiện tượng kỳ thị, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về bình 

đẳng giới trong nhà trường. 

6.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

6.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định;  

b) Được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

6.10.2.2.Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục và 

tổ chức các hoạt động giáo dục;  

b) Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đảm bảo quy định của Chính 

phủ và lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo kế hoạch của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 
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c) Có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở 

lên. 

6.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do 

hiệu trưởng phân công; 

b) Được phân công công việc phù hợp, hợp lý theo năng lực; 

c) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

6.10.2.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

a) Đảm bảo về tuổi học sinh theo quy định; 

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định. 

6.10.3. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

 6.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Địa điểm, quy mô, diện tích đảm bảo theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Vị trí đặt trường, điểm trường; 

  b) Quy mô; 

  c) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích sàn xây dựng các 

hạng mục công trình. 

  6.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  6.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục công trình kiên cố và 

thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: 

  a) Hệ thống cấp nước sạch; hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy; hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc và khu thu gom rác thải; 

  b) Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố; 

c) Thiết bị dạy học. 

 Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học 

Áp dụng theo các quy định đối với cấp học cao nhất của trường và các quy 

định sau: 

6.10.3.4. Tiêu chí 3.1: Quy mô, diện tích theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, bao gồm: 

  a) Quy mô đảm bảo quy định đối với trường có nhiều cấp học; 

 b) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của khối phòng học tập 

và phòng hỗ trợ học tập đảm bảo theo quy định của từng cấp học; 

 c) Diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình của khối phụ trợ; khu sân 

chơi, thể dục thể thao; phục vụ sinh hoạt đảm bảo theo quy định của từng cấp học. 

 6.10.3.5. Tiêu chí 3.2: Đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu đối với 

trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao 

gồm: 
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a) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, 

bãi tập, thể dục thể thao; 

b) Tỷ lệ hạng mục công trình kiên cố; 

c) Thiết bị dạy học. 

6.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội  

6.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha 

m  học sinh; 

b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động đúng tiến độ.  

6.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường; 

b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; về mục tiêu, nội dung và 

kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

c) Huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân 

đúng quy định. 

6.10.5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

  6.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện kế hoạch giáo dục 

  a) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

  b) Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đầy đủ theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; đổi mới 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học 

của học sinh; 

 c) Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà 

trường theo khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

6.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

a) Có kế hoạch giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có 

năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; 

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn 

luyện; 

c) Hằng năm rà soát, đánh giá các hoạt động giáo dục học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn 

luyện. 

6.10.5.3. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường; 
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b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường; 

c) Định hướng phân luồng cho học sinh đạt yêu cầu theo kế hoạch của nhà 

trường. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 2 

Trường trung học đạt mức mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá 

trường trung học mức 1 và các tiêu chuẩn sau: 

6.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường 

6.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến 

lược xây dựng và phát triển. 

6.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư 

thục) và các hội đồng khác 

Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà 

trường. 

6.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ 

chức khác trong nhà trường 

a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo 

quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực trong các hoạt động của 

nhà trường. 

6.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) 

chuyên đề có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; 

b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh. 

6.10.6.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý hành 

chính, tài chính và tài sản của nhà trường; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên 

quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, 

kiểm toán.  

6.10.6.6. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên 

Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

6.10.6.7. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục 

Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động 

giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả. Quản lý hoạt động dạy thêm, 

học thêm trong nhà trường theo quy định (nếu có). 

6.10.6.8. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 
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Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm 

bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

6.10.6.9. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng 

dẫn và thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an 

toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn 

xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; 

b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, 

biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn 

chặn kịp thời, hiệu quả. 

6.10.7. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

6.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm 

được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;  

b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo 

viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. 

6.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên 

đối với trường thuộc vùng khó khăn; 

b) Có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định 

hướng phân luồng cho học sinh; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học; 

trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá không có giáo viên bị kỷ luật 

từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

6.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;  

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

6.10.7.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được 

áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. 

6.10.8. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông 

  6.10.8.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

  a) Khối phòng hành chính quản trị; 

  b) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

  c) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt. 

  6.10.8.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố, mật độ sử dụng 

đất đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

  Đối với trường trung học phổ thông có nhiều cấp học 
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  Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị 

dạy học Mức 2 phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 đối với trường 

phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy 

định tại Điều 14 của Quy định này. 

6.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội  

6.10.9.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 

học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ 

trương chính sách về giáo dục đối với cha m  học sinh; huy động học sinh đến trường, 

vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp. 

6.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối 

hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

a) Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực 

hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển; 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung 

giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn 

hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà m  

Việt Nam anh hùng ở địa phương. 

6.10.10. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục 

6.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

a) Thực hiện đúng chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời 

lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng yêu 

cầu, khả năng nhận thức của học sinh; 

b) Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó 

khăn trong học tập, rèn luyện. 

6.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó 

khăn trong học tập và rèn luyện đáp ứng được mục tiêu giáo dục theo kế hoạch giáo 

dục. 

6.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy 

định 

Nội dung giáo dục địa phương phù hợp với mục tiêu môn học và gắn lý luận 

với thực tiễn. 

6.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 

a) Tổ chức được các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với các hình thức 

phong phú phù hợp học sinh và đạt kết quả thiết thực; 

b) Định kỳ rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp. 

6.10.10.5. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học 

sinh 

a) Hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; 
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b) Khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từng bước hình 

thành và phát triển. 

6.10.10.6. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có chuyển biến tích cực trong 05 

năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá; 

b) Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp có chuyển biến tích cực trong 05 năm 

liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 3 

Trường trung học đạt mức mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá 

trường trung học mức 2 và các tiêu chuẩn sau: 

6.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường  

6.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà 

trường 

Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và 

phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự 

tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với 

trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha m  học sinh 

và cộng đồng. 

6.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và 

tổ chức khác trong nhà trường  

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tổ chức Đảng Cộng 

sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên;  

b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp hiệu quả trong các hoạt động nhà 

trường và cộng đồng. 

6.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn 

phòng 

a) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng có đóng góp hiệu quả trong 

việc nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường; 

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

6.10.11.4. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản 

Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tạo các nguồn tài chính hợp 

pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. 

6.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

6.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng 

Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, được đánh giá đạt chuẩn 

hiệu trưởng ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá đạt chuẩn 

hiệu trưởng ở mức tốt. 

6.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên 

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 80% giáo 

viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 30% 

đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; đối với trường thuộc vùng khó khăn có 
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ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 

20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt; 

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, giáo viên có báo cáo 

kết quả nghiên cứu khoa học. 

6.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm; 

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các khóa, lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. 

6.10.12.4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 

Học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện có ảnh hưởng tích cực đến 

các hoạt động của lớp và nhà trường.  

6.10.13. Tiêu chuẩn 3  C  sở vật chất và thiết bị dạy học  

Đối với trường trung học c  sở, trung học phổ thông 

  6.10.13.1. Tiêu chí 3.2: Các hạng mục công trình đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:  

  a) Khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; 

b) Khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao. 

6.10.13.2. Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ các hạng mục công trình kiên cố đảm bảo quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học 

  Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị 

dạy học Mức 3 phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 đối với trường 

phổ thông có nhiều cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy 

định tại Điều 19 của Quy định này. 

6.10.14. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đ nh và    hội  

6.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha m  học sinh 

Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha m  học sinh. 

6.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và 

phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường 

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của 

địa phương. 

6.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

6.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

Hằng năm, rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của các biện 

pháp, giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học 

của giáo viên, học sinh. 

6.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện 

Nhà trường có học sinh năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật 

được cấp có thẩm quyền ghi nhận.  

6.10.15.3. Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học 

sinh 
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Bước đầu, học sinh có khả năng nghiên cứu khoa học, công nghệ theo người 

hướng dẫn, chuyên gia khoa học và người giám sát chỉ dẫn. 

6.10.15.4. Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục 

a) Kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh: 

  - Kết quả học tập theo mức Tốt: Tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Tốt 

của trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 5% trở lên đối với trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và từ 20% trở lên đối với trường chuyên; tỷ lệ học sinh 

được đánh giá theo mức Tốt của trường thuộc các vùng còn lại đạt từ 10% trở lên 

đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và từ 25% trở lên đối 

với trường chuyên;  

  - Kết quả học tập theo mức Khá: Tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá 

của trường thuộc vùng khó khăn đạt từ 30% trở lên đối với trường trung học cơ sở, 

từ 20% trở lên đối với trường trung học phổ thông và từ 55% trở lên đối với trường 

chuyên; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Khá của trường thuộc các vùng còn 

lại đạt từ 35% trở lên đối với trường trung học cơ sở, từ 25% trở lên đối với trường 

trung học phổ thông và từ 60% trở lên đối với trường chuyên;  

  - Kết quả học tập theo mức Chưa đạt: Tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức 

Chưa đạt của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc vùng khó 

khăn không quá 10%; tỷ lệ học sinh được đánh giá theo mức Chưa đạt của trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thuộc các vùng còn lại không quá 5%; 

trường chuyên không có học sinh xếp loại Chưa đạt;  

  - Kết quả rèn luyện: Tỷ lệ học sinh trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông được đánh giá ở mức Khá, Tốt từ 90% trở lên và từ 98% trở lên đối với 

trường chuyên; 

 b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban: 

  - Vùng khó khăn: Không quá 3% học sinh bỏ học, không quá 5% học sinh 

không được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không 

có học sinh bỏ học; 

  - Các vùng còn lại: Không quá 1% học sinh bỏ học, không quá 2% học sinh 

không được lên lớp; trường chuyên không có học sinh không được lên lớp và không 

có học sinh bỏ học. 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC MỨC 4 

Trường trung học đạt mức mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn đánh giá 

trường trung học mức 3 và các quy định sau: 

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo chương 

trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù 

hợp và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng 

khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà 

trường, các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Nhà trường tại địa bàn vùng khó khăn có học sinh tham gia nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những 

vấn đề thực tiễn. Nhà trường các vùng còn lại có học sinh tham gia nghiên cứu 
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khoa học, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những 

vấn đề thực tiễn được cấp thẩm quyền ghi nhận. 

- Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại phù hợp với 

tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế. Thư viện có kết nối Internet băng thông 

rộng, có mạng không dây, đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có 

nguồn tài liệu truyền thống và tài liệu số phong phú đáp ứng yêu cầu các hoạt 

động nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành 

tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường. 

- Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 

02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với 

các trường có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, được các cấp thẩm quyền và 

công đồng ghi nhận. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 

19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Chú thích:  

Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung./. 
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MẪU BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2024 

 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
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 VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHÚ YÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 07 Độc Lập, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; 

Điện thoại:  057.3828747; 

Fax:   057.3824842; 

Email: congbao@phuyen.gov.vn; 

Website: http://congbao.phuyen.gov.vn; 

In tại: Trung tâm Truyền thông. 

 

 
 

CÔNG BÁO TỈNH PHÚ YÊN/Số 4 + 5/16-01-2025 135

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		_
	2025-02-21T16:23:03+0700
	*.phuyen.gov.vn
	*.phuyen.gov.vn đã ký lên văn bản này




